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TRƯỜNG MN MINH THUẬN

BẢNG CÔNG KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ 7 GIAO THÔNG
(Thời gian thực hiên 4 tuần, từ ngày 25/02/2026 đến ngày 20/03/2026)
 Lớp 4 tuổi A;Giáo viên: Bùi Thị Thu Hà
	[bookmark: _Hlk209277608]Hoạt động
	Tuần 1
(Từ 25/02- 27/02/2026)
	Tuần 2
(Từ 02/3 - 06/3/2026)
	Tuần 3
(Từ 09/3 -13/3/2026)
	Tuần 4
(Từ 16/3 -20/3/2026)

	Chủ đề nhánh
	Phương tiện giao thông đường bộ
	Ngày Hội 8/3
	Phương tiện giao thông đường thủy, đường hàng không
	Một số luật lệ giao thông phổ biến  đơn giản.

	Đón trẻ, Trò chuyện
	* Cô đón trẻ: Nhẹ nhàng tạo cảm giácvui vẻ; Quan tâm đến sức khỏe của trẻ. Quan sát nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi qui định.
* Chơi với đồ chơi trong lớp: Cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp. Ghép hình hoa, nút tròn, Chơi với đồ chơi TT02, chơi theo ý thích với đồ chơi trong lớp

	
	- Phối hợp PH: Dạy trẻ biết phối hợp tốt tay mắt trong vận động: Ném trúng đích ngang xa 2m (MT20-CS3)
- Trao đổi với phụ huynh về nhà dạy trẻ biết thu thập thông tin về các PTGT bằng các cách khác nhau (quan sát vật thật, xem tranh ảnh, trò chuyện)
(MT 47)
	- Phối hợp PH:
Trò chuyện với trẻ về ngày 8/3, giới thiệu ngày 8/3 là ngày quốc tế phụ nữ, là ngày của bà, của mẹ
	Trao đổi với phụ huynh về nhà dạy trẻ biết sử dụng các từ: “ Mời cô” ; “ Mời bạn’; “ cảm ơn” “ xin lỗi’… trong giao tiếp
(MT90)

	- Phối hợp PH:
Dạy trẻ biết vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu của bài hát, bản nhạc bàng các hình thức VĐ khác nhau.
(MT116)



	
	-Trò chuyện với trẻ về:
Đặc điểm, cấu tạo, tiếng còi, lợi ích của một số phương tiện giao thông đường bộ
	- Trò chuyện với trẻ về ngày 8/3, giới thiệu ngày 8/3 là ngày quốc tế phụ nữ, là ngày của bà, của mẹ
	- Trò chuyện với trẻ vềđặc điểm, cấu tạo, tiếng còi, lợi ích của một số phương tiện giao thông đường thủy, đường hàng không
	- Trò chuyện với trẻ vềmột số biển báo, luật giao thông đường bộ

	Thể dục sáng
	- Tập kết hợp bài hát: Ngã tư đường phố
- Hô hấp: Hít vào thở ra kết hợp thổi sợi len
- Tay 1: Đưa hai tay lên cao, đưa ra phía trước và sang ngang 
- Bụng 2: Quay người sang hai bên 
·   - Chân 4: Ngồi, nâng hai chân duỗi thẳng

	Hoạt động học
	Thứ 2
	Nghỉ tết âm lịch
	PTVĐ
- VĐCB:bật qua vật cản cao 10-15cm
(MT 14)
-TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu

	PTVĐ
-VĐCB: Trèo lên xuống 5 gióng thang (MT 24)
- TCVĐ: Ném trúng đích
Rèn kĩ năng giữ thăng bằng
	PTVĐ 
- VĐCB:Trườn kết hợp trèo qua ghế thể dục
- TCVĐ: Ném trúng đích
Rèn kĩ năng trườn, trèo

	
	Thứ 3
	Nghỉ tết âm lịch
	LQV toán
Nhận biết số lượng và số thứ tự từ 1-5
(MT56)

	LQV toán
Đếm trên đối tượng đến 6 và đếm theo khả năng
Rèn kĩ năng đếm
	LQV toán
Đếm trên đối tượng đến 7 và đếm theo khả năng


	
	Thứ 4
	LQVH
Truyện: Qua đường

	LQVH
Thơ:Dán hoa tặng mẹ
Rèn kỹ năng đọc thơ diễn cảm cho trẻ
	LQVH
Truyện: Vì sao   thỏ cụt đuôi
Rèn kĩ năng trả lời câu hỏi
	LQVH 
Thơ “Con đường của bé”
Rèn kĩ năng giữ trả lời câu hỏi và đọc thơ diễn cảm

	
	Thứ 5
	KPKH
Hoạt động STEAM (5E):
Tìm hiểu một số PTGT đường bộ
(MT47)
	KPXH:
Trò chuyện về ngày 8/3
Rèn kĩ năng hợp tác khi tham gia hoạt động
	KPKH
Hoạt động STEAM (5E):
Tìm hiểu một số PTGT đường thủy, đường hàng không 

	KPXH
Trò chuyện tìm hiểu về một số luật giao thông đường bộ đơn giản
(MT74)

	
	
Thứ 6
	Âmnhạc
DH: Đi đường em nhớ
NH: Bạn ơi có biết
TCÂN: Ai nhanh nhất

	Tạo hình
Hoạt động STEAM (EDP)
Làm thiệp tặng bà tặng mẹ ngày 08/03 
(MT114)

	Tạo hình 
Cắt dán thuyền trên biển (M)
Rèn kĩ năng cắt dán
	Âm nhạc
VĐTN: Bài học giao thông
(MT 116)
NH: "Từ một ngã tư đường phố" 
TCÂN: “Nghe giai điệu đoán tên bài hát "

	Hoạt động ngoài trời

	Thứ 2
	Nghỉ tết âm lịch
	- HĐMĐ: TCVĐ: Mang quà về cho mẹ
(Chạy tiếp sức)
CTD: Vẽ phấn, nhặt lá

	- HĐMĐ:QS:Thuyền buồm
- TCDG: Đá bóng
-CTD: Chơi với đồ chơi ngoài trời theo ý thích

	HĐMĐ: QS mô hình ngã tư và đèn GT    -TCVĐ : Ô tô và chim sẻ 
- CTD: Vẽ phấn, gấp thuyền, máy bay

	
	Thứ 3
	Nghỉ tết âm lịch
	- HĐMĐ: TN : Thuyền táo nổi trên mặt nước                  - TC: Người tài xế giỏi
- CTD : vẽ phấn,  xếp hình PTGT, gấp thuyền, máy bay.
	- HĐMĐ:
Hướng dẫn trẻ gấp máy bay.                                         Chơi tự do: Phi máy bay.

	HĐMĐ: QS: Một số biển báo giao thông
TCVĐ: Em đi qua ngã tư đường
CTD: Chơi tự do với đồ chơi, nhặt lá, vẽ PTGT yêu thích.

	
	Thứ 4
	- HĐMĐ:QS:Xe đạp - xe máy 
- TCVĐ: Người tài xế giỏi.
- CTD: Xếp đường đi, vẽ phấn, xây dựng bến xe.
	- HĐMĐ: 
TCDG: Ném vòng cổ chai; Nhảy bao bố
- CTD: Nhặt lá rụng, chăm sóc cây, vẽ phấn
	-HĐMĐ: Tổ chức cho trẻ chơiTCVĐ“Máy bay, ai bay”
- CTD:Ghép hoa, xem sách vải, vẽ phấn
	-HĐMĐ: QSCCĐ: PTGT đi trên đường
- TCVĐ: Chim sẻ và ô tô
- CTD: Chơi với đồ chơi, thiết bị ngoài trời

	
	Thứ 5
	- HĐMĐ: TN: Tạo gió 
- TCVĐ: Bóng tròn to
- CTD:Xếp bến xe; Vẽ các loại PTGT; Gấp thuyền
	- HĐMĐ: TN: Vũ điệu sắc màu
- TCVĐ: Người vận chuyển
- CTD: Câu cá, vẽ phấn, thổi bong bóng
	-HĐMĐ: TN: Với dầu và nước
- TCVĐ: Nu na nu nống
- CTD:Vẽ phấn, gấp thuyền, máy bay
	- HĐMĐ:
Tổ chức trò chơi “Thuyền về bến; Đèn xanh, đèn đỏ”
- CTD: Chăm sóc cây, nhặt cỏ, nhặt lá rụng

	
	
Thứ 6
	- HĐMĐ:TN: Ôxi cần cho sự cháy
- TCVĐ: Kéo mo cau
-CTD:Vẽ phấn, chơi với lá cây, xếp hình bằng que.
	-HĐMĐ: HD trẻ gấp thuyền.
TCVĐ:
Trèo thuyền.
CTD: Thả thuyền
	- HĐMĐ:Tổ chức cho trẻ chơi TCDG “Rồng rắn lên mây”, TCVĐ “Máy bay”
- CTD: Vẽ phấn, chơi với cát nước
	-HĐMĐ:
QS: Cột đèn GT
- TCVĐ: TH luật GT( ở ngã tư đường)
- CTD: Gấp thuyền, máy bay;vẽ trên sân các PTGT, xếp các PTGT bằng hình khối.

	Hoạt động 
(Thay thế HĐ góc)
	Thứ 3
	Nghỉ tết âm lịch
	Hoạt động giao lưu: Chèo thuyền trên cạn
	Hoạt động trải nghiệm: Thiết kế biển số xe
	HĐ thể thao: Ném vòng cổ chai

	
	Thứ 5
	Hoạt động trải nghiệm:Tay lái nhí tài ba
	Hoạt động trải nghiệm: In hình bánh xe bằng màu nước
	Hoạt động trải nghiệm: Trò chơi "Về đúng bến"
	HĐ trải nghiệm: 
Xếp hình các PTGT từ các lá cây

	Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng
Tuần 1: Xây dựng bến xe, nhà ga.
Tuần 2: Xây dựng vườn hoa.
Tuần 3: Xây dựng bến cảng, sân bay.
Tuần 4: Xây dựng ngã tư đường phố.
a. Mục đích, yêu cầu: Trẻ biết sử dụng gạch, ống nút, mô hình cây cối, nhà cửa để lắp ghép thành các mô hình giao thông và cảnh quan.
b. Chuẩn bị: Gạch nhựa, ống nút, bìa carton, lõi giấy, cây xanh, ô tô đồ chơi, thẻ tiền.
c. Cách chơi: Trẻ bầu nhóm trưởng, phân công nhiệm vụ (người chở vật liệu, người xây dựng, người mua đồ...).
2. Góc phân vai
Tuần 1: Người bán vé (ô tô, tàu hỏa), cửa hàng ăn uống.
Tuần 2: Nấu ăn, bán hàng hoa.
Tuần 3: Cửa hàng ăn, bán vé máy bay, vé tàu.
Tuần 4: Bán đồ dùng & PTGT, nấu ăn.
a. Mục đích, yêu cầu: Trẻ thực hiện các thao tác "giả vờ" (nấu ăn, bán hàng), biết xưng hô bác - tôi lịch sự.
b. Chuẩn bị: Đồ chơi nấu ăn, rau củ quả, quầy bán vé, tiền đồ chơi.
c. Cách chơi: Nhập vai người bán (chào khách, thu tiền) và người nấu ăn (chế biến, bày biện).
3. Góc học tập
Tuần 1: Xem tranh kể chuyện về PTGT; Tìm chữ trong từ. (MT 97)
Tuần 2: Xem tranh ảnh về ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
Tuần 3: Ghép tranh PTGT đường thủy, hàng không 
Tuần 4: Chơi lô tô giao thông; Hướng dẫn trẻ làm vở LQVT đếm đến 6, đếm đến 7 (Vở LQVT trang 20, 21)
a. Mục đích, yêu cầu: Trẻ biết mở sách đúng cách, nhận biết đặc điểm các loại PTGT và rèn kỹ năng ghép hình.
b. Chuẩn bị: Tranh ảnh chủ đề, vở tập tô, lô tô, các mảnh ghép tranh.
c. Cách chơi: Trẻ về nhóm chọn sách hoặc bộ đồ chơi, thực hiện theo hướng dẫn của cô hoặc tự khám phá.
4. Góc nghệ thuật
Tuần 1: Nặn ô tô, tô màu đoàn tàu.
Tuần 2: Cắt dán hoa, trang trí bưu thiếp tặng bà, mẹ (8/3).
Tuần 3: Vẽ máy bay, tô màu khinh khí cầu, thuyền buồm.
Tuần 4: Biểu diễn văn nghệ chủ đề Giao thông; Vẽ biển báo.
a. Mục đích, yêu cầu: Rèn kỹ năng khéo léo (nặn, vẽ, xé dán) và sự tự tin khi biểu diễn âm nhạc.
b. Chuẩn bị: Giấy A4, bút màu, đất nặn, dụng cụ âm nhạc (xắc xô, phách, mic).
c. Cách chơi: Trẻ tự chọn nguyên vật liệu để tạo sản phẩm hoặc lên sân khấu biểu diễn.
5. Góc thiên nhiên / Kỹ năng
Tuần 1: Chăm sóc cây xanh (lau lá).
Tuần 2: Chơi với cát sỏi; Kỹ năng (cài khuy, kéo khóa).
Tuần 3: Câu cá, đong nước, chăm sóc cây.
Tuần 4: Chơi với cát sỏi sáng tạo mô hình.
a. Mục đích, yêu cầu: Trẻ biết yêu quý thiên nhiên, có kỹ năng tự phục vụ cơ bản.
b. Chuẩn bị: Khăn ẩm, chậu cây, dụng cụ đong nước, cát động lực.
c. Cách chơi: Lau lá cây nhẹ nhàng, sử dụng phễu đong nước hoặc dùng khuôn tạo hình trên cát.
Rèn trẻ kỹ năng lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định, sắp xếp vào đúng vị trí dễ ở trên, khó ở dưới.Kỹ năng hợp tác làm việc nhóm

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	-  Tổ chức kê bán ăn; vệ sinh tự rửa tay bằng xà phòng 
-Tổ chức giờ ăn cho trẻ:Nhắc trẻ mời cô, mời bạn trước khi ăn, ăn hết xuất ăn xong lau miệng, uống nước.
- Tổ chức cho trẻ ngủ: Trẻ trai ngủ riêng, trẻ gái ngủ riêng

	Hoạt động chiều
	Thứ 2
	Nghỉ tết âm lịch
	Dự án: Làm chiếc ô tô trong tương lai (tiết 1)
	Thực hành KNS: Cảm ơn, xin lỗi 
(MT90)

	Tôi yêu Việt Nam “Vui giao thông”: An toàn khi đi xe đạp

	
	Thứ 3
	Nghỉ tết âm lịch
	Dự án: Làm chiếc ô tô trong tương lai (tiết 2)
	Hướng dẫn trẻ làm vé tàu, vé xe
(MT95)

	Hướng dẫn trẻ làm vở LQVCC: h, k

	
	Thứ 4
	Hướng dẫn trẻ
- VĐCB:Ném trúng đích nằm ngang xa 2m (MT20-CS3)
-TCVĐ: 
ô tô vào bến
	Hướng dẫn trẻ Nhận biết số lượng và số thứ tự từ 1-4
Rèn kĩ năng đếm và nhận biết số
	KNS: Mặc áo, buộc dây giày
(MT30-CS7)

	Nhận biết một số KH thông thường
(MT93)


	
	Thứ 5
	KNS: Thực hành kỹ năng thoát hiểm khỏi nơi có cháy (KN an toàn)
	KNS: Bé làm gì khi bị lạc(Vở KNS trang 18) (MT41-CS12)
	KNS: An toàn khi ngồi trên ô tô, xe máy (KN an toàn trang 23)
	KNS: Không đi theo, không nhận quà của người lạ (Vở KNS trang 19) (MT41-CS12)

	
	Thứ 6
	    Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan



                                                                                                                                              Minh Tân, ngày 12  tháng 02 năm 2026
Giáo viên chủ nhiệm                                                                                                                             Ban giám hiệu
                                                                                                                                                                    Đã duyệt             
           Đã ký
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   Bùi Thị Thu Hà                                                                                                                                          Phạm Thị Hiền       
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